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I. Trắc nghiệm
Câu 1: Lịch sử là gì?
A. Là sự hiểu biết của con người về quá khứ.
B.  Là những gì đã xảy ra trong quá khứ.
C. Là ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra.
D. Là quá trình hình thành, phát triển của lịch sử tự nhiên.
Câu 2: Môn Lịch sử là?
A. Môn học nghiên cứu về quá khứ của loài người.
B. Môn học nghiên cứu tất cả những gì đã và đang xảy ra trên trái đất.
C. Môn học tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của xã hội loài người từ khi xuất hiện đến nay.
D. Môn học nghiên cứu về quá trình phục dựng lại lịch sử con người và xã hội loài người.
Câu 3:Ý nào đưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học lịch sử?
A. Học để biết được về cội nguồn của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc.
B. Học để biết được quá trình tiến hoá của muôn loài.
C. Học để biết quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực.
D. Học để đúc kết được những bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và xây dựng tương lai.

Câu 4: Để dựng lại lịch sử, các nhà sử học cần
A.  có tư liệu lịch sử.                                 B.  có phòng thí nghiệm.
C.  tham gia các chuyến đi điền dã.          D.  tham gia vào các sự kiện.
Câu 5: Âm lịch là hệ lịch được tính theo chu kì chuyển động của Mặt Trăng quanh
A. Trái Đất.
B. Mặt Trời.
C. Sao Hỏa.
D. Sao Thiên vương.
Câu 6. Dương lịch là loại lịch được tính theo
A. Sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất.
B. Sự di chuyển của  Mặt Trời quanh Trái Đất.
C. Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
D. Chu kì chuyển động của Trái Đất quanh trục của nó.
Câu 7: Cách ngày nay 15 vạn năm là niên đại xuất hiện của
A. vượn người.                                          B. người tối cổ.
C. người tinh khôn.                                   D. bầy người nguyên thủy.
Câu 8: Dấu tích Người tối cổ cụ thể được cho là đã được tìm thấy đầu tiên ở tỉnh nào của Việt Nam?
A. Nghệ An.                                               B. Hà Tĩnh.
C. Cao Bằng.                                               D. Lạng Sơn.
Câu 9: Đâu là tổ chức xã hội đầu tiên của xã hội loài người?
A. Công xã.                                                B. Bầy người.
C. Thị tộc và bộ lạc.                                   D. Cộng đồng.
Câu 10. Xã hội nguyên thủy trải qua những giai đoạn nào?
A. Thị tộc mẫu hệ.                          B. Công xã thị tộc.
C. Bầy người nguyên thủy.            D. Bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc
Câu 11. Lao động đã.…
A. tạo ra thức ăn cho người nguyên thủy.
B. giúp người nguyên thủy tiến hóa nhanh về hình dáng.
C. giúp đời sống tinh thần của người nguyên thủy phong phú hơn.
D. làm cho loài Vượn người tiến hóa dần thành người tối cổ, người tinh khôn đồng thời nó thúc đẩy xã hội loài người phát triển tiến bộ hơn.
Câu 12: Con người phát hiện ra sắt vào khoảng thời gian nào?
A. Khoảng cuối TNK IV TCN.
B. Khoảng cuối TNK III TCN.
C. Khoảng đầu TNK II TCN. 
D. Khoảng cuối TNK II TCN.
Câu 13: Cư dân nào là người đầu tiên biết sử dụng đồng đỏ?
A. Người Ấn Độ.                                        B. Người Lã Mã.
C. Ai Cập.                                                   D. Người Trung Quốc.
Câu 14: Theo quy ước tính thời gian trong Công lịch, thì một thế kỉ bằng
A. 10 năm                 B. 50 năm                  C. 100 năm                  D. 1000 năm
Câu 15: Nhà nước Ai Cập được thành lập ở đâu?
A. Lưu vực sông Hồng.                               B. Lưu vực sông Tigro
C. Lưu vực sông Nin                                   D. Lưu vực sông Ơphrat
Câu 16: Kim tự tháp là thành tựu văn hoá của quốc gia nào?
A. Ai Cập cổ đại       B. Lưỡng Hà        C.Trung Quốc                   D. Ấn Độ
Câu 17. Tấm bia ghi tên người đỗ Tiến sĩ thời xưa ở Văn Miếu thuộc loại tư liệu nào?
	A. Tư liệu hiện vật.
	C. Tư liệu chữ viết.

	B. Tư liệu truyền miệng.
	D. Cả tư liệu hiện vật và chữ viết.



 II. Tự luận 
Câu 1
Quan sát hình ảnh dưới đây em hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của Người tinh khôn.


[image: Quan sát hình 2 (trang 17), em thấy vượn người, người tinh khôn và người tối cổ có điểm gì khác nhau]
Gợi ý
Đặc điểm của Người tinh khôn là: 
- Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay.
- Xương cốt nhỏ, cơ thể gọn và linh hoạt.
- Bàn tay nhỏ, khéo léo.trán cao, mặt phẳng.
Câu 2: 
 Dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử? Lấy ví dụ minh hoạ?
a, Dựa vào tư liệu lịch sử để biết và dựng lại lịch sử: Tư liệu truyền miệng, tư liệu chữ viết, tư liệu hiện vật
b,  Ví dụ minh hoạ
- Tư liệu truyền miệng: Truyền thuyết con Rồng cháu Tiên
- Tư liệu chữ viết: Bản Tuyên ngôn độc lập
- Tư liệu hiện vật: Trống đồng Đông Sơn
Câu 3 
	Bằng kiến thức lịch sử đã học, em hãy:
a. Trình bày vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy. 
b. Em hãy liên hệ hiện nay nguyên liệu đồng còn được sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng gì?
Gợi ý
a. Vai trò của công cụ bằng kim loại đối với đời sống của con người trong xã hội nguyên thủy:
- Sự xuất hiện của kim loại giúp con người có thể khai phá những vùng đất mới…Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm dư thừa thường xuyên…
- Nhờ có kim loại giúp đời sống văn hóa, tinh thần của con người ngày càng được nâng cao: con người biết dùng đò trang sức như hoa tai, vòng tai, vòng cổ…bằng kim loại.
b. Liên hệ hiện nay nguyên liệu đồng còn đượcc sử dụng để chế tạo những công cụ, vật dụng.
HS liên hệ theo ý hiểu, tuy nhiên có thể nêu được những công cụ, vật dụng sau: Dây điện, lư đồng, nồi đồng, tượng thờ bằng đồng, trống đồng, kèn đồng…
Câu 4:
 Tính thời gian  sự kiện sau:  Năm 179 TCN, Triệu Đà đem quân sang xâm lược nước ta, vậy từ đó đến nay cách bao nhiêu năm? 
Gợi ý
Tính thời gian  sự kiện sau:  Năm 179 TCN, Triệu Đà đem quân sang xâm lược nước ta, vậy từ đó đến nay cách (179 + 2023 = 2202) năm
 Câu 5
 Kim loại có vai trò như thế nào đối với kinh tế và xã hội cuối thời nguyên thuỷ?
Gợi ý
- Làm cho diện tích đất canh tác nông nghiệp được mở rộng, năng suất lao động tăng cao, sản phẩm làm ra không chỉ đủ ăn mà còn dư thừa thường xuyên. 
- Chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
Câu 6;
Trình bày đặc điểm đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước ta? Đời sống vật chất của Người tinh khôn có điểm nào tiến bộ hơn so với người tối cổ?
Gợi ý
*Đặc điểm đời sống vật chất của người nguyên thủy trên đất nước ta:
 + Người nguyên thủy biết mài đá, tạo thành nhiều công cụ: rìu, chày, cuốc đá; dùng tre, gỗ, xương, sừng để làm mũi tên, mũi lao,..
+ Bước đầu biết trồng trọt và chăn nuôi (tìm thấy nhiều xương gia súc, dấu vết của các cây ăn quả, rau đậu,...)
+ Biết làm đồ làm gốm với nhiều kiểu dáng, hoa văn trang trí phong phú.
+ Họ sống chủ yếu trong hang động, mái đá hoặc túp lều lợp bằng cỏ khô hay lá cây.
 Đời sống của người nguyên thủy còn đơn giản sơ khai, phụ thuộc nhiều vào tự nhiên.
*Sự tiến bộ vượt bậc trong đời sống vật chất của Người tinh khôn là sự xuất hiện của trồng trọt và chăn nuôi, có tác dụng:
+ Giúp con người chủ động tự tìm kiếm thức ăn,ít phụ thuộc vào thiên nhiên hơn.
+ Tăng thêm nhiều nguồn thức ăn,ít bị nạn đói đe dọa hơn.
Câu 7:
Vì sao nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại?
Gợi ý
- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của các quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại vì các quốc gia này hình thành ở lưu vực các dòng sông lớn như Sông Nin (Ai Cập), Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát (Lưỡng Hà) nên đất đai phì nhiêu, dễ canh tác; nguồn nước tưới dồi dào,... thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
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